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	Bài 1
	Thiết bị điện tử 
	Sử dụng các thiết bị kĩ thuật số
	Bài này dạy học tăng cường Làm quen tin học 1 hoặc dạy học theo hình thức dạy học tích hợp trong môn Tự nhiên và Xã hội theo địa chỉ tích hợp như sau 
	Bài 7. Cùng khám phá trường học, sách Tự nhiên và Xã hội 1.
	Bài 7. Hoạt động ở trường em, sách Tự nhiên và Xã hội 1.
	Bài 5. Trường học
của em, sách Tự nhiên và Xã hội 1
	

	Bài 2
	Sử dụng thiết bị điện tử an toàn
	Sử dụng các thiết bị kĩ thuật số
	Bài này dạy học tăng cường Làm quen tin học 1 hoặc dạy học theo hình thức dạy học tích hợp trong môn Tự nhiên và Xã hội theo địa chỉ tích hợp như sau: 
	Bài 4. An toàn khi sử dụng đồ dùng trong nhà, sách Tự nhiên và Xã hội 1.
	Bài 4. Đồ dùng trong nhà, sách Tự nhiên và Xã hội 1
	Bài 3. An toàn khi ở
nhà, sách Tự nhiên và Xã hội 1.
	

	Bài 3
	Tư duy lập trình
	Sáng tạo sản phẩm số
Giải quyết vấn đề
	Bài này dạy học tăng cường Làm quen tin học 1 hoặc dạy học theo hình thức dạy học tích hợp trong môn Toán theo địa chỉ tích hợp như sau: 
	Bài 15. Vị trí định hướng trong không gian, sách Toán 1 Tập một.
	Bài 1. Vị trí, sách Toán 1.
	Bài 1. Trên - Dưới.
Phải - Trái. Trước - Sau. Ở giữa, sách Toán 1.
	

	Bài 4
	Gõ chữ và số trên máy tính
	Kĩ năng về thông tin và dữ liệu
	Bài này dạy học tăng cường Làm quen tin học 1 hoặc dạy học theo hình thức dạy học tích hợp trong môn Tự nhiên và Xã hội theo địa chỉ tích hợp như sau: 
	Bài 13. An toàn trên đường, sách Tự nhiên và Xã hội 1.
	Bài 9. An toàn trên đường, sách Tự nhiên và Xã hội 1.
	Bài 14. Đi đường an toàn, sách Tự nhiên và Xã hội 1.
	

	Bài 5
	Tìm kiếm thông tin
	Kĩ năng về thông tin và dữ liệu
	Bài học này dạy học tăng cường Làm quen tin học 1 hoặc dạy học theo hình thức dạy học tích hợp trong môn Đạo đức theo địa chỉ tích hợp như sau: 
	Bài 17. Tự giác học tập, sách Đạo đức 1.
	Bài 4. Tự giác làm
việc ở trường, sách Đạo đức 1.
	Bài 6. Em tự giác
làm việc của mình, sách Đạo đức 1.
	

	Bài 6
	Định danh điện tử
	Giao tiếp và hợp tác
	Bài học này có thể dạy học tăng cường Làm quen Tin học 1 vào cuối học kì I lớp 1. 
	Dạy học tăng cường
	Dạy học tăng cường
	Dạy học tăng cường
	

	Bài 7
	Ứng xử trong phòng máy tính
	An toàn kĩ thuật số
	Bài học này dạy học tăng cường Làm quen Tin học 1 trong học kì II hoặc dạy học theo hình thức dạy học tích hợp trong môn Tự nhiên và Xã hội, Đạo đức theo địa chỉ tích hợp như sau: 
	Bài 4. An toàn khi sử dụng đồ dùng trong nhà, sách Tự nhiên và Xã hội 1.
Chủ đề 5. Thực hiện nội quy trường lớp, sách
Đạo đức 1.
	Bài 4. Đồ dùng trong nhà, sách Tự nhiên và Xã hội 1.
Chủ đề 6. Thực hiện nội quy trường lớp, sách
Đạo đức 1.
	Bài 3. An toàn khi ở
nhà, sách Tự nhiên và Xã hội 1.
Chủ đề 1. Thực hiện nội quy trường lớp, sách
Đạo đức 1.
	

	Bài 8
	Khám phá thế giới
	Giao tiếp và hợp tác
	Bài học này dạy học theo hình thức Câu lạc bộ Giáo dục kĩ năng công dân số vào cuối học kì II. 
	Câu lạc bộ Giáo dục kĩ năng công dân số
	Câu lạc bộ Giáo dục kĩ năng công dân số
	Câu lạc bộ Giáo dục kĩ năng công dân số
	

	Bài 9
	Bảo vệ thông tin cá nhân
	An toàn kĩ thuật số
	Bài học này dạy học tăng cường Làm quen Tin học 1 hoặc dạy học theo hình thức dạy học tích hợp trong môn Tự nhiên và Xã hội theo địa chỉ tích hợp như sau: 
	Bài 9. Ôn tập chủ đề Trường học, Bài 13. An toàn trên đường, Bài 14. Ôn tập chủ đề Cộng đồng
địa phương, sách Tự nhiên
và Xã hội 1.
	Bài 10. Ôn tập chủ đề Trường học, Bài 15. Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương, sách Tự
nhiên và Xã hội 1
	Chủ đề 2. Ôn tập và đánh giá chủ đề Trường học, Chủ đề 3. Ôn tập và
đánh giá chủ đề Cộng đồng địa phương, sách
Tự nhiên và Xã hội 1.
	

	Bài 10
	Các phần mềm hỗ trợ học tập
	Sử dụng các thiết bị kĩ thuật số
	Bài học này dạy học tích hợp trong môn Âm nhạc hoặc dạy học tăng cường môn Tiếng Anh theo địa chỉ tích hợp như sau: 
	Fun time 4, Sách Tiếng Anh 1.
	4. They’re bears!
Lesson six, Sách Family and Friends.
	Chủ đề 3. Tình bạn,
Sách Âm nhạc 1.
	

	Bài 11
	Phân biệt thật và giả
	Kĩ năng về thông tin và dữ liệu
	Bài học này dạy học tăng cường Làm quen Tin học 1 hoặc dạy học theo hình thức dạy học tích hợp trong môn Đạo đức theo địa chỉ tích hợp như sau: 
	Chủ đề 7. Thật thà, sách Đạo đức 1.
	Bài 6. Không nói dối và biết nhận lỗi, sách Đạo đức 1.
	Bài 10-11 chủ
đề Thật thà, sách
Đạo đức 1.
	

	Bài 12
	Xem quảng cáo
	Kĩ năng về thông tin và dữ liệu
	Bài học này dạy học tăng cường Làm quen Tin học 1 hoặc dạy học theo hình thức dạy học tích hợp trong môn Tiếng Việt theo địa chỉ tích hợp như sau: 
	Chủ đề 4. Ôn tập, sách Tiếng Việt 1 Tập hai.
	Chủ đề 23, Bài 2. Chợ hoa ngày Tết ở Hà Nội, sách Tiếng Việt 1 Tập hai.
	Bài 81. Ôn tập, sách
Tiếng Việt 1 Tập hai.
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